TRÖÔØNG CÑ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
 BẢNG PHÂN CÔNG BIÊN SOẠN  GIÁO TRÌNH
NĂM HỌC 2018-2019
	TT
	Tên
GV
	Tên học phần
	Hiệu chỉnh, nộp 15/01/2019
	Biên soạn, nộp 01/06/2019
	Ký tên

	
	
	
	T Cấp
	CĐ
	T Cấp
	CĐ
	

	1
	Thọ
	An toàn lao động (LT)
	2(2,0,4)=30

	2(2,0,4)=30

	X

	X

	

	2
	T Thúy
	Nguyên phụ liệu dệt may (LT)
	2(2,0,4)=30
X

	2(2,0,4)=30
X

	
	
	

	3
	T Thúy
	Cơ sở thiết kế trang phục (LT)
	2(2,0,4)=30
	2(2,0,4)=30
	X

	X

	

	4
	P Thùy
	Vẽ kỹ thuật ngành may (LT)
	
	2(2,0,4)=30
X

	
	
	

	5
	Hiền
	Quản lý đơn hàng (LT)
	
	2(2,0,4)=30
	
	X

	

	6
	P Thùy
	Tin học ứng dụng ngành may (LT)
	4(4,0,8)=60
X

	2(2,0,4)=30
X

	
	
	

	7
	Sương
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp (LT)
	
	3(3,0,6)=45
	
	X
	

	8
	Dung
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp (LT)


	
	3(3,0,6)=45
	
	X
	

	9
	Thọ
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp (Tích hợp)
	2(1,1,3)=45
X

	2(1,1,3)=45
X
	
	
	

	10
	
	Công nghệ may cơ bản (Tích hợp)
	5(2,3,6)=120
	5(2,3,6)=120
	
	
	

	11
	Trang
H Thảo
	May trang phục 1 (Tích hợp)
	5(2,3,6)=120
X

	5(2,3,6)=120
X

	
	
	

	12
	Trang
H Thảo
	May trang phục 2 (Tích hợp)
	4(2,2,5)=90
X

	4(2,2,5)=90
X

	
	
	

	13
	Sương
	May trang phục 3 (Tích hợp)
	
	4(2,2,5)=90
X

	
	X
	

	14
	Trang
	Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản (LT)
	3(1,2,3)=75 (Tích hợp)
	2(2,0,4)=30
	X
	X
	

	15
	Cầm
	Mỹ thuật trang phục (LT)
	3(3,0,6)=45
	2(2,0,4)=30
	X

	X

	

	16
	Trang
P Thảo
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 1 (TH)
	2(0,2,1)=60
X

	3(0,3,2)=90
X

	
	
	




	17
	Trang
P Thảo
	Thưc tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 2 (TH)
	
	2(0,2,1)=60
X
	
	
	

	18
	P Thùy
	Thực tập tin học ứng dụng ngành may (TH)
	
	2(0,2,1)=60
	
	X
	

	19
	P Thùy
	Thiết kế rập (Tích hợp)
	4(0,4,2)=120
Thực tậpThiết
 kế rập (TH)
X

	3(1,2,3)=75
X
	
	
	

	20
	H Thảo
	May nón, túi xách (Tích hợp)
	
	2(1,1,3)=45
	
	X

	

	21
	Cầm
	Phát triển  mẫu trên mannequin (Tích hợp)
	
	3(1,2,3)=75
	
	X

	



                                                                                                       TRƯỞNG KHOA



TRÖÔØNG CÑ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
 BẢNG PHÂN CÔNG BIÊN SOẠN 
 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2018-2019
	TT
	Tên
GV
	Tên học phần
	Bài giảng điện tử,
[bookmark: _GoBack] nộp …/…/2019
	Thiết bị dạy học, nộp …./…./2019
	Ký tên

	
	
	
	T Cấp
	CĐ
	T Cấp
	CĐ
	

	1
	
	An toàn lao động (LT)
	2(2,0,4)=30

	2(2,0,4)=30

	X

	X

	

	2
	
	Nguyên phụ liệu dệt may (LT)
	2(2,0,4)=30
X

	2(2,0,4)=30
X

	
	
	

	3
	
	Cơ sở thiết kế trang phục (LT)
	2(2,0,4)=30
	2(2,0,4)=30
	X

	X

	

	4
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may (LT)
	
	2(2,0,4)=30
X

	
	
	

	5
	
	Quản lý đơn hàng (LT)
	
	2(2,0,4)=30
	
	X

	

	6
	
	Tin học ứng dụng ngành may (LT)
	4(4,0,8)=60
X

	2(2,0,4)=30
X

	
	
	

	7
	
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp (LT)
	
	3(3,0,6)=45
	
	X
	

	8
	
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp (LT)


	
	3(3,0,6)=45
	
	X
	

	9
	
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp (Tích hợp)
	2(1,1,3)=45
X

	2(1,1,3)=45
X
	
	
	

	10
	
	Công nghệ may cơ bản (Tích hợp)
	5(2,3,6)=120
	5(2,3,6)=120
	
	
	

	11
	
	May trang phục 1 (Tích hợp)
	5(2,3,6)=120
X

	5(2,3,6)=120
X

	
	
	

	12
	
	May trang phục 2 (Tích hợp)
	4(2,2,5)=90
X

	4(2,2,5)=90
X

	
	
	

	13
	
	May trang phục 3 (Tích hợp)
	
	4(2,2,5)=90
X

	
	X
	

	14
	
	Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản (LT)
	3(1,2,3)=75 (Tích hợp)
	2(2,0,4)=30
	X
	X
	

	15
	
	Mỹ thuật trang phục (LT)
	3(3,0,6)=45
	2(2,0,4)=30
	X

	X

	

	16
	
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 1 (TH)
	2(0,2,1)=60
X

	3(0,3,2)=90
X

	
	
	




	17
	
	Thưc tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 2 (TH)
	
	2(0,2,1)=60
X
	
	
	

	18
	
	Thực tập tin học ứng dụng ngành may (TH)
	
	2(0,2,1)=60
	
	X
	

	19
	
	Thiết kế rập (Tích hợp)
	4(0,4,2)=120
Thực tậpThiết
 kế rập (TH)
X

	3(1,2,3)=75
X
	
	
	

	20
	
	May nón, túi xách (Tích hợp)
	
	2(1,1,3)=45
	
	X

	

	21
	
	Phát triển  mẫu trên mannequin (Tích hợp)
	
	3(1,2,3)=75
	
	X
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